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1 2255202051948 Nguyễn Ngọc Phát 10/08/2007 6.4 6.7 6.6 Trung bình

2 2255202051952 Huỳnh Nhật Quang 20/11/2007 0.0 0.0 0.0 Yếu

3 2255202051955 Nguyễn Kim Thành 08/01/2007 3.3 0.5 1.8 Yếu

4 2255202051957 Đào Trung Tính 08/09/2004 0.8 6.6 3.9 Yếu

5 2255202051958 Trần Minh Trí 28/11/2007 3.9 7.5 5.8 Trung bình

6 2255202051959 Lê Quang Tuấn 02/02/2007 0.0 0.0 0.0 Yếu

7 2255202051961 Võ Quốc Việt 19/12/2007 6.4 6.7 6.6 Trung bình
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